
Trường THPT Quang Minh

1 255 0150564350 Hoàng Trung Hiếu Nam 02/05/2009 160468 36.50

2 9 0150653947 Lê Hoàng Anh Nam 03/09/2009 109014 36.00

3 10 0150630552 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 13/10/2009 109274 36.00

4 29 0150557362 Ngô Bảo Trung Nam 25/12/2009 109570 35.00

5 274 0150612771 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 25/02/2009 108704 35.00

6 275 0150629523 Phan Khắc Việt Nam 10/07/2009 108733 35.00

7 278 0150488436 Hoàng Minh Giang Nam 24/03/2009 108219 34.75

8 285 0150229227 Hà Nhật Minh Nam 12/08/2009 108451 34.50

9 284 2550232057 Bùi Kim Cương Nam 29/07/2009 108143 34.50

10 295 0150574050 Lê Xuân Phú Nam 23/05/2009 041162 34.25

11 44 0150503179 Cao Hồng Quang Nam 22/09/2009 109478 34.25

12 293 0150231929 Nguyễn Trung Kiên Nam 22/09/2009 108348 34.25

13 643 0150719930 Nguyễn Tiến Mạnh Nam 27/12/2009 042425 34.25

14 299 0150488552 Chu Đức Anh Nam 08/01/2009 108013 34.00

15 49 0150518395 Nguyễn Đức Quân Nam 17/04/2009 109488 34.00

16 50 0150720241 Hà Đình Thái Nam 16/04/2009 109510 34.00

17 52 0150195172 Nguyễn Thế Vinh Nam 23/11/2009 109617 34.00

18 51 0150557360 Nguyễn Tiến Toàn Nam 04/03/2009 109545 34.00

19 298 0131816761 Bùi Việt Anh Nam 09/10/2009 040015 34.00

20 659 0150305521 Nguyễn Văn Trường Nam 30/01/2009 043264 33.75

21 316 0150574071 Phạm Thành Công Nam 22/11/2009 048223 33.75

22 328 0150534432 Lê Ngọc Thắng Nam 29/11/2009 045470 33.75

23 320 0150569382 Trần Thiện Dụng Nam 15/03/2009 040189 33.75

24 329 0150587350 Dương Hiếu Thiên Nam 26/09/2009 045476 33.75

25 657 0150560340 Chử Xuân Thạo Nam 26/11/2009 043162 33.75

26 53 0150519348 Nguyễn Đức Khang Nam 20/11/2009 109278 33.75

27 358 0150516689 Bùi Bảo Anh Nam 13/10/2009 048022 33.75

28 369 0150565779 Nguyễn Cao Minh Đức Nam 23/09/2009 040228 33.25

29 72 0150559394 Đoàn Phú Việt Nam 27/10/2009 043301 33.25

30 78 0150564454 Nguyễn Ngọc Hà Nam 24/07/2009 109172 33.25

31 371 0150232273 Nguyễn Thị Phương Oanh Nữ 17/01/2009 109455 33.25

32 87 0150612690 Nguyễn Thanh Tùng Nam 02/10/2009 109602 33.25

33 82 0134790528 Hoàng Ngọc Huy Nam 20/03/2009 048453 33.09
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34 97 0150629498 Hà Quang Huy Nam 30/10/2009 109237 33.00

35 104 0150504360 Vũ Quang Anh Nam 26/11/2009 109052 33.00

36 24 0150488592 Hoàng Sơn Tùng Nam 08/09/2009 109600 35.25

37 121 0150231980 Nguyễn Đức Long Nam 01/02/2009 109353 32.50

38 698 0150302224 Trương Đỗ Minh Duy Nam 08/02/2009 109101 32.50

39 476 0150195123 Trần Thanh Tùng Nam 22/02/2009 109603 32.00

40 80 0150229218 Trần Đăng Hùng Nam 22/02/2009 108319 32.00

41 148 0150587381 Đào Tuấn Minh Nam 22/09/2009 045146 31.75

42 186 0150718878 Vũ Mạnh Quyền Nam 19/05/2009 043115 31.50

43 311 0150564456 Vũ Minh Hiếu Nam 24/04/2009 109212 31.00

44 718 0150612742 Nguyễn Quốc Doanh Nam 26/10/2009 109091 30.50
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